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					Trang này cần phải được hiệu đính. 
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O






lhe cabeça:	vertiginem pati.

óc hành:	caſca de cebola:	tunica cepe.

óc[đính chính 1]:	buzio:	conchilium, ij.
óuc,		idem.

óc[đính chính 2]:	parafuſo;	cochlea, æ.
tlôn óuc:	femea de parafuſo:	cochleaæ complementum.

ợc:	arrotar:	eructo, as.
ợc ra, yợ ra,		idem.

ŏế,		vide
ô.		

ôi, hĩ ôi:	eya pois:	eia ergo.

ỡi:	reſponder de ruſticos:	particula reſpondentis inter ruſticos ſic etiam ſuperior reſpondet ſubditis.
dạ,		inter vrbanos.

ởi,		vide
ờ.		

ôm,	abraçar:	amplector, eris.
ôm:	leuar nos braços:	brachijs complectẽ do ferre.

ốm:	adoecer:	ægroto, as.
ốm liẹt:	doente de cama:	æger decumbens.
ốm nam:	tiſico:	phthiſi laborans.

ổm thổm:	entre luſco e fuſco:	inter lucem & tenebras.

ôn, ngũ ôn,		vide
ngũ.[đính chính 3]		

ổn:	quieto:	tranquillus, a, vm.
yen ổn,		idem.

ơn	beneficio:	beneficium, ij.
ơn cả:	grande merce:	beneficium ingens.
giả ơn:	palauras de agradecemento à peſſoas ordinarias:	verba gratias referendi communiter.
ơn:	agredecer a peſſoa honrada:	gratias referre grauibus perſonis.
lạy ơn đức Chúa blời:	graças a Deos:	Deo gratias. melius,
cám ơn đức Chúa blời. đội ơn:	ponho em cima da cabeça a merce:	beneficiũ capiti ſuperpono.

ốp,		vide
ấp.		

óp, cua óp:	caranguejo vazio:	cancer vacuus, & ſic de alijs rebus quæ cum luna minuuntur.

ọp:	molle:	mollis, e.
mềm ọp:		idem.

ọp ọp, am ọp ọp:	entrar agoa na barca:	aquam in cymba intrare,
ọp ꞗeào,		idem.

ou,		vide
âu là.		

óuc,		vide
óc.		

ơực,		vide
ợc.		

ou᷄:	auò:	auus, i.
ou᷄ bà:	auò e auo:	auus & auia.
ou᷄ bá ou᷄ vải:	antepaſſados:	progenitores.
ou᷄:	Senhor:	Dominus.
ou᷄ kia:	aquelle Senhor:	Dominus ille.
đức ou᷄:	excellentiſſimo Senhor:	excellentiſſime





	▲ Sửa: óc được sửa thành ốc: chi tiết

	▲ Sửa: óc được sửa thành ốc: chi tiết

	▲ Sửa: ôn, ngũ ôn,		vide
ngũ. được sửa thành ôn, ngũ ôn,		vide
ngũ. ngũ, nam: cinco: quinque.
ngũ ôn: diabo que quando muitos morrem ou adoecem lhe atribuem o mal: diabolus cui tribuitur malum cum multi, vel in morbum incidunt, vel moriuntur.: chi tiết
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